
BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐÈ THI SẢT HẠCH CHỨNG CHÌ
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

Thời gian làm bài: 90 phút_____________

ĐE

J

Họ tên:................................................MSSV:.................Ngày sinh:.............................. Sô máy:............ .
(Chú ý: H V  điền đầy đủ thông tin trên; H V nộp lại đề thi cho giám thị trước khi ra khỏi phòng thi)

ĐỂ BÀI
PHẢN 1: LƯU TRỬ BÀI THI (Chú ý." HV lưu sai quy định bị không điềm toàn bộ bài thi.)

> Học viên tạo thư mục lưu bài thi theo hướng dẫn của giám thị.
> Tạo 4 File: 2 file Word: 1 file lưu vói tên “Danh sách” còn lại file Word , Excel, Access trong

thư mục ưên có tên “Họ và tền_Mã SV”.
PHÀN 2: (3.0 điểm): MS WINWORD - Hãy soạn thào 02 văn bàn và sừ dụng kỹ thuật Trộn thư
dể thực hiện yêu cầu sau ?
Câu 1: (0.5đ) Thực hiện bàng dữ liệu “Danh Sách" sau: dùng Table - Border - Shading - Alignment

Câu 2: (1.5đ) Sừ dụng các kỳ thuật định dạng: Table, Border, Tab, Underline, Bullet, Shapes đê thực
hiện tạo mẫu “ĐƠN XIN XÁC NHẬN” như sau: _________________ ________

TT Tên khoa MãSV Họ tên s v Hộ•  khẩu Khóa Ngày sinh Ngày ĐK

Ke Toán 294563 Trần Đạt p. Hòa Cường K29 06/05/1999 24/3/2022
2 Công Nghệ 287894 Phạm Dùng p. Hòa Thuận K30 08/06/1998 25/3/2022
3 Y Dược 304567 Nguyền An p. Hải Châu K31 06/04/1999 23/3/2022

I 4 QT Kinh Doanh 317895 Nguyền Ánh p. Cầm Lệ K28 06/09/1998 27/3/2022

TRƯ Ờ NG  ĐẠI H Ọ C  X Y Z
PH Ò NG  CÔ NG  TẤC H SSV

CỘNG H O À XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Đ à N ăng, ngày 10 thảng 02 năm  2025

(V /v đăng kỷ  hoãn  nghĩa  vụ  quần  sự )

K ín h  g ũ i:
- K hoa :....«.Ten_khpa>>.....

.<<HpJien^SV>>.."..
: «Hg_ k h ậ ịỉ^ ịh ư ^ ĩK  Ịr.ĩỉ”
: «K hỏa»_______________

M S SV
Sinh ngày
N gày đăng ký ì... 10/02/2025^........

Thời g ian  đào tạo  chính khóa của khóa học chưa kết thúc. N ay Trường và K hoa xác

Họ tên sinh viên

Sinh viên  khóa

...........

«Ngày s in h »

Noi nhận:
Như ưên
Lưu: p. CTHSSV Trưởng

- BCH đoàn

Câu 3. (Í.Ođ) - Sử dụng MailMerge trộn thông tin bảng “Danh Sách” trên vào mâu ở câu 2.
- Tạo Header: Họ và tên SV_M SSV\ Footer: số  Trang

PHÀN 3 (4.0 điểm): MS EXCEL (Chú ý: s v  làm bài trong file *.xlsx đà tạo tại phần 1)

STT Ngày MA H àiig Tên H àng Đơn Giá Số Lượng Têu C.TY P hụ Phí T hành  Tiền
25/01/25 GA-420-01

2 16/01/25 SƯ-120-02
20/02/25 CA-100-01

4 22/02/25) GA-320-02
5 Ỉ 19/03/25 CA-70-02
6 16/03/25 GA-80-01

BẢNG TRA BẢNG PHỤ
M ã H àug GA SU CA MA hàng Tên C.TY °/o Phụ phí
M ậ t H ãng Gạo Sữa Café GA VNCO 2.50%

Đon Giá
(khu vực)

. 01 15.000 29.500 90,000 SU NÍECO 3.00%
02 13,600 24,200 85,000 CA BECO 4.50%
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Câu 1 (0.5đ): Điền cột Tên hàng và Đon giá dựa vào 2 ký tự đầu của Mà hàng và Bàng ưa. với 2 kí tự
cuối của Mã hàng là khu vực. (01 -> KV01 ; 02 -> KV02)
Câu 2 (0.5đ): Điền cột số lưọng dựa vào Mã xe, biết số lượng là 2 hoặc 3 kí tự nàm giừa 2 dấu và
định dạng dạng số.
Câu 3 (0.5đ): Điền cột Tên công ty và Phụ phí dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và Bàng phụ. Với Phụ
phí = Số lượng * Đơn giá * % Phụ phí. x

Câu 4 (0.5đ)ĩ Tính cột Thành tiền = số lưọng * Đon giá * Hệ số giảm giá + Phụp hí. Với Hệ số giảm
giá được giảm 5% nếu hỏa đơn mua “Gạo” vào thứ 7 còn lại không giảm.
Câu 5 (0.5đ); Dùng hàm thống kê tổng So lưọng của mặt hàng ở “Khu vực 1”.
Câu 6 (0.5đ): Dùng hàm thống kê tông Thành tiền của nhưng sản phẩm có số lượng từ 100 đến 400.
Câu 7 (0.5đ): Trích lọc sang sheet 2 những hóa đơn “Gạo” bán ra ở “Khu vực 1”.
Câu 8 (0.5d): Dùng PivotTable tổng hợp “Thành tiền” theo Tên hàng và Ngày bán.

giá + Phụ phí. Với Hệ số giảm

PHẢN 4 (3.0 dicm): MS ACCESS (Chú ý: s v  làm bài trong filc’*.accdb đà tạo tại phần 1)
Câu 1 (1.5 điểm): Phần Table & Relationship: Tạo CSDL (Quàn lý Dịch Vụ thuê xe máy)
“QLDVThueXeMay.accdb” gồm các bảng dữ liệu có quan hệ như sau:________________

KhachHang

9 MaKH

TenKH
CMND/CCCD
DiaChi
SoơT

Choĩhue

9 MaKH
9 MaXe

Ngaỳĩhue
NgiyTra
Tamllng

XeMay
1 9 MiXe

Loai
BienSo
Giaĩhue

TamUng ’
500000
500000
700000
400000

Choĩhueỵ

MaKH ’ 1 MaXe ’ NgayThue ’ NgayTra ’
KH01 XOI 01/01/2025 07/01/2025
KH02 XOI 22/02/2025 01/03/2025
KH02 X03 22/07/2025 04/08/2025
KH03 X02 28/04/2025 06/05/2025
KH03 X03 05/01/2025 19/01/2025

- Trong đó: SoNgayThue=[NgayTra]-[NgayThue)

KhachHangỴ__________________________________________________________ XeMaŷ

MaKH • TenKH • CMND/CCCD • 1 DiaChĩ ’ SoDT • MaXe 9 Loai ” BienSo ’ Giaĩhue ’
3 KH01 Thanh An 2020202020 25 TRÀN CAO VÂN 0905388833 13 XOI Dream 43-S2-1111 200000
- KH02 Nguyễn Lộc 2121212121 12 ÓNG ÍCH KHIÊM 0905444444 3 X02 AirBlack 43-S2-2222 300000
13 KH03 Li Đào 2222222222 49 ĐẶ•NG DUNG 0905666566 s X03 Exciter 92-S2-3333 350000

Câu 2 (1.0 điểm): Phần Query:
2.1. Sử dụng Select Query’ thiêt kê query Q ThanhTien hiên thị các thông tin sau: (0.5đ)

MaKH ’ TenKH ’ BienSo '  NgayThue ’ NgayTra ’ GiaThue ’ SoNgayThue ” ThanhTien ’

ThanhTien=[ SoNgayThue]*[GiaThue]-[TamƯng].
2.2. Sừ dụng Query Select kết hợp Total thiết kế query Q_TougHop như hình. (0.5đ)

BienSo ’ TongNgay ’
43-S2-1111 13
43-S2-2222 8
92-S2-3333

TongTien •
1600000
2000000
8750000

Câu 3 (0.5 điềm): Phần Form: Thiêt kê Form F_ThongTiuXe có thiêt kế như sau:

THONG TIN CHO THUE
XOI

LOẠI

BIỂN SỐ

BienSo -  1
_  43-S2-1111

Ị4 3 -S 2 -U H

NgayThue
01/01/2021
22/02/2021

NgayTra -  GiaThue -  1 SoNgayThue -
07/01/2021 200000 6

01/03/2021 200000 7

ThanhTlen »
1 700000

900000 - 1

Record: •< < 1 o f 2 Nc Filter 1 Search------- —-------u ----- —— m.----- !_________________________

HET
(Sinh viên không dùng tài liệu. Sinh viên nộp lại đề thì cho giảììì thị. Giâm thị không giải thích đề.)
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ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

TT TIN HỌC DUY TÂN

ĐÈ THI TÓT NGHIỆP
CHUẨN ÚNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

Môn thi: Thực hành ứng dụng
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐÈ

/*1  HI I /

Họ và tên:....................................................................... ... Mă SV :............................................. số  m áy ......................
DÈ BÀI

PHÀN 1: LƯU TRỬ BÀI THI
• Tạo 01 thư mục đổ lưu các Flic bài thi theo hướng dàn của Giám thị.
• Tạo 03 flic (1 File word, 1 Flic excel, 1 File Access trong thư mục trên, cảc file có tên IIọTênlIV)

PHÀN 2: MS WORD (3.0đ) [sinh viên làm bài ưong file 1'ord đà tao tại phần 11

TỒNG CỔNG TY ĐIỆN L ự c  CQLXĨ h ò a  x ã  h ộ i c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m
c ô n g  TY ĐIỆN L ự c  3 Dộc lụp - Tự do - Hạnh phúc

* ’• Đù Năng, ngày 04 tháng 07 năm 2025
THÔNG BÁO

Thực hiện tổng kểt 5 nãm triển khai hệ thống diện nông thôn, Ban giám đốc thông bảo các Ông (bà) Giấm
đốc điện lực các Quận ưên địa bàn TP Đà Năng. Dủng vào lúc 8h30 ngày 10 tháng 07 năm 2025 đèn tại Khách sạn
Hoàng Anh Gia Lai (số 01 Nguyễn Vân Linh) đổ dự họp tổng kết.

CHƯƠNG TRÌNH LÈ TỎNG KẾT
1. Tuyên bố lý do, giới thiộu đại biổu
2. Phát biểu khai mạc
3. Nội dung Lễ tổng kết

s  Báo cáo của Công ty Điện lực 3
J  Báo cảo Điện lực các Quận
J  Thảo luận - ' 4 s •
J  . Kết luận

4. Phát biểu bế mạc
TỎNG GIÁM DỐC

Yêu cầu:
- Định dạng Font chữ: Time New Roman, Size 13, canh 1c vàn bàn: left= 3cm, top= right=botton= 2cm
- Dùng các công cụ và kỷ thuật định dạng Tab, Shaps, Indent, Bullets, Numbering để soạn thào và định dạng văn
bản
- Chèn Footer cho văn bàn với thông tin “Bài thi sát hạch uâng cao’’ ở lề phải và chèn ‘số trang’’ ở lề trối cùa
Footer.
- Tạo mục lục tự động cho kết quả như sau:

CHƯƠNG TRÌNH LẼ TỒNG KÉT.................................................................................................................................. 1
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu........................................................................................................................... 1
2. Phát biêu khai mạc.................................................................................................................................................... 1
3. Nội dung Lẻ tổng kết................................................................................................................................................ 1
4. Phát biểu bế m ạc....................................................................................................................................................... 1

PHẢN 3: MS EXCEL (4.0đ) [sinh viên làm bài trong file Excel dà tao tại phần 1]
BẢNG THEO DÕI THỊ TRƯỜNG XE MÁY NẰM 2024

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ XE TÊN
HÃNG

PILÂN
KHÓI

SỎ
LƯỌNG

ĐON
1 GIÁ

THÀNH
TIÊN

KHUYÊN
MẢI

1 DƯƠNG VẪN HẢI SU-P100 120

2 NGUYỄN THANH ĐOÀN I1DP100 40

3 HUỲNH TÁN PHÁT YAJP125 70

4 TRÀN QUỲNH SƯ_P125 35

5 LÊ VĂN THƯ HD_P110 60

6 NGUYỄN THÀNH TÁN HD_P125 45

7 NGUYỄN HOÀI YA_P110 60 r
——---- ---- -
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NHÀ SẢN XUÁT bà n g  g iá  XE MOTO BẢNG PHÂN KHỎI XE MOTO

Mã hãng Tên hãng P100 P110 P125 Mã p.khốỉ P100 P110 PI25

HD HONDA 800 1000 1200 Phân khối 10
k
0
h
 p
ó
h
i
ân 11

k
0
h
 p
ỏ
h
i
ân 12

k
5 
h
p
ố
h
i
ản

SU SUZUKI 750 900 1050

YA YAMAHA 750 950 1100

* Yêu cầu:
1. Điền TÊN HÃNG cho bảng tính, dựa vào 2 kí tự đầu cùa MẢ XE và bảng NHÀ SẢN XƯẢT
2. Điền PHÂN KHỐI cho bảng tính, dựa vào 4 kí tự cuối của MẢ XE và BẢNG PHẤN KHÓI XE MOTO
3. Điền ĐƠN GIÁ dựa vào Tên hăng, 4 kí tự cuối của MẢ XE và BẢNG GIÁ XE MOTO
4. Điền THÀNH TIỀN bằng SỔ LƯỢNG*ĐƠN GIẢ+THƯẾ SUÁT

THUÊ SUÂT: Xe 110 và 125 phân khối thì thuế suất -  10%*ĐƠN GIÁ ♦ SỐ LƯỢNG, cảc loại khác thuế suất -0
5. Điền dữ liệu cho cột KHUYẾN MẢI: Nểu TÊN HẢNG lù "HONDA” thì khuyến mãi "Áo PU LL”, TÊN HÃNG là
"YAMAHA" thì khuyển mài "MỦ BU", còn lại till "Không khuyến mẳi”
6 Tính tổng SỎ LƯỢNG của những khách hàng mua xc của hãng HONDA với sổ lượng <50
7. Tính tổng số khách hàng mua xe 110 phân khối cùa hảng HONDA và YAMAHA
8. Trích lọc những khách hàng mua xc của hàng HONDA hoặc YAMAÌIA cỏ số lượng >50 sang Sheet khác

PHẢN 4: MS ACCESS (3.0đ)
Câu 1: Thiết kế cơ sở dữ liệu đạt tên là HọTênHV.accdb

a. Thiết kế các bảng (các Trường in đậm là khóa)
Bàng HANGXE(MAHANG, TENHANG)
Bàng DANHMUCXE(MAXE, TENXE, PHANKHOI)
Bảng BANGGIAXE(MAHANG, MAXE, DONGỈA)

b. Tạo quan hệ

Nhập Jh ông tin cho các bảng

Câu 2: Thiêt kê các Query sau:
a Thiết kế Query DONGIATHAP(MAHANG, TENHANG, TENXE, PHANKHOI, DONGIA). Yêu cầu

nhập vào phân khối, thực hiện trích lọc nhũng xe có phản khối nhỏ hơn phân khổi nhập vào và có đơn giá lớn
hơn 2300
b. Thiết kế Query TIMTIỈEODONGIA(MAHANG, TENHANG, TENXE, PHANKHOI, DONGIA): yêu

cầu nhập vào đon giá sỗ hiển thị các loại xe cùa hãng HONDA và YAMAHA có đơn giá thấp hơn đơn giá vừa
nhập vào

Câu 3: Thiết kế Form NHAPLIEU để cùng lúc trên một giao diện có thể nhập liệu cho bảng HANGXE và bàng
BANGGIAXE

(Sinh viên không được sừ dụng tài liệu. Sinh Viên nộp lại đề thi cho giám thị)
ÌIÉT

   


